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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN        : 2016-MT/BTNMT 

(Dự thảo 1)
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG 
ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU LÀ XỈ HẠT NHỎ TỪ 
CÔNG NGHIỆP LUYỆN SẮT HOẶC THÉP 
HÀ NỘI - 2016


Lời nói đầu
	QCVN     :2016-MT/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu là xỉ hạt nhỏ từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép biên soạn; Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số  .......... ngày ............ tháng ....... năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG 
ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU LÀ  XỈ HẠT NHỎ TỪ CÔNG NGHIỆP LUYỆN SẮT HOẶC THÉP
1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt nhỏ từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất xi măng (Trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành, xỉ hạt nhỏ từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép có mã số phân loại hàng hoá - mã HS - là 2618.00.00).

1.2. Đối tượng áp dụng 
 Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sử dụng phế liệu xỉ hạt nhỏ từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép để làm nguyên liệu sản xuất, các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đánh giá sự phù hợp có liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu xỉ hạt nhỏ từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép.
1.3. Giải thích thuật ngữ

Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Tạp chất: là các vật liệu không phải là xỉ hạt nhỏ từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép lẫn trong lô hàng phế liệu xỉ hạt nhỏ từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép nhập khẩu. 

1.3.2. Mã HS: là mã số phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu ghi trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
2.1. Lô hàng phế liệu nhập khẩu là xỉ hạt nhỏ từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép phải ở dạng bột hoặc dạng hạt đồng nhất; hàm lượng các kim loại nặng không được vượt quá quy định tại Bảng 2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Ngưỡng chất thải nguy hại” QCVN 07:2009/BTNMT, ban hành kèm theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.2. Lô hàng phế liệu nhập khẩu là xỉ hạt nhỏ từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép phải có chất lượng phù hợp với quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng” QCVN 16:2014/BXD, ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng.
3. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 


3.1. Quy trình kiểm tra, giám định phế liệu

Việc kiểm tra, giám định phế liệu phải được thực hiện bởi tổ chức do Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định tham gia hoạt động chứng nhận sự phù hợp phục vụ quản lý nhà nước. Quy trình giám định cụ thể như sau:

3.1.1. Công tác chuẩn bị: chuẩn bị nguồn nhân lực, thiết bị cần thiết để thực hiện kiểm tra hiện trường, lấy mẫu phân tích.

3.1.2. Giám định tại hiện trường bằng phương pháp giám định bằng mắt thường và xác định tạp chất.

- Kiểm tra tổng quát lô hàng: chủng loại, khối lượng phế liệu, chất lượng phế liệu, phân loại phế liệu nhập khẩu.

- Kiểm tra tạp chất: lô hàng phế liệu xỉ hạt nhỏ từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép phải ở dạng bột hoặc dạng hạt đồng nhất, không được có lẫn chất thải hoặc các loại vật liệu khác.

3.1.3. Lấy mẫu phân tích chất lượng và xác định hàm lượng các kim loại nặng
Trong trường hợp hoạt động kiểm tra, giám định tại hiện trường chưa đưa ra được kết quả giám định, tổ chức giám định  tiến hành lấy mẫu để phân tích.

3.1.4. Xử lý kết quả

- Sau khi có kết quả giám định, tổ chức đánh giá sự phù hợp xử lý kết quả, tổng hợp thông tin và cung cấp chứng thư giám định lô hàng phế liệu. Trong đó, nội dung chứng thư giám định phải thể hiện đầy đủ các kết quả về chất lượng phế liệu được quy định tại mục 2.  
3.2. Phương pháp lấy mẫu và phân tích
- Phương pháp lấy mẫu và xác định hàm lượng các kim loại nặng trong lô hàng phế liệu nhập khẩu là xỉ hạt nhỏ từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép thực hiện theo phương pháp hướng dẫn tại QCVN 07:2009/BTNMT.

- Phương pháp lấy mẫu và xác định chất lượng lô hàng phế liệu nhập khẩu là xỉ hạt nhỏ từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép thực hiện theo phương pháp hướng dẫn tại QCVN 16:2014/BXD.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến việc nhập khẩu phế liệu xỉ hạt nhỏ từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép từ nước ngoài phải tuân thủ quy định tại Quy chuẩn này.

4.2. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này.

4.3. Trường hợp các văn bản (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại QCVN 07:2009/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng” QCVN 16:2014/BXD, Danh mục chất thải nguy hại, Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất) viện dẫn trong Quy chuẩn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới.
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